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	[bookmark: _Hlk219463713]Phụ lục I
DANH MỤC HỒ SƠ VAY VỐN
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-QBVMTRPCTT ngày       /01/2026 của Quỹ Bảo vệ môi trường, rứng và phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên)



	A. HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA ĐƠN VỊ VAY VỐN

	STT
	Danh mục hồ sơ
	Ghi chú

	1
	Giấy đề nghị vay vốn
	Theo mẫu số 01

	2
	Giấy tờ pháp lý chứng minh tư cách pháp nhân của đơn vị vay vốn
	Gồm một trong các giấy tờ: Giấy CN đăng ký doanh nghiệp; Giấy CN đăng ký KD

	3
	Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị vay vốn
	Bản đang áp dụng, có chữ ký và đóng dấu theo quy định

	4
	Giấy tờ chứng minh người đại diện theo pháp luật
	Quyết định bổ nhiệm hoặc thông tin thể hiện trong giấy tờ pháp lý của đơn vị

	5
	Văn bản ủy quyền ký hồ sơ vay vốn
	Áp dụng trong trường hợp người ký hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật

	6
	Giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật/người được ủy quyền
	CCCD/Hộ chiếu  bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính đối chiếu 

	7
	Văn bản chứng minh ngành, nghề hoạt động phù hợp với nội dung vay vốn
	Thể hiện trong Giấy CN đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản điều chỉnh, bổ sung ngành nghề

	8
	Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập hoặc cổ đông lớn
	Phục vụ thẩm định tư cách pháp lý

	9
	Biên bản họp và Nghị quyết/Quyết định của HĐTV/HĐQT về việc vay vốn
	Thể hiện rõ: thống nhất vay vốn tại Quỹ, số tiền vay, thời hạn vay, hình thức bảo đảm tiền vay  (nếu có)

	B. HỒ SƠ DỰ ÁN 

	B.1. HỒ SƠ DỰ ÁN ĐỐI VỚI KHOẢN I – PHỤ LỤC XXX

	1. Xử lý và tiêu hủy chất thải rắn  (điểm a khoản 1)

	1
	Thuyết minh dự án xử lý, tiêu hủy chất thải rắn
	 Loại chất thải xử lý; công suất thiết kế; phạm vi phục vụ; hình thức xử lý như đốt, chôn lấp hợp vệ sinh hoặc công nghệ khác .

	2
	Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án
	 

	3
	Hồ sơ môi trường của dự án (nếu có)
	 Quyết định phê duyệt ĐTM; hoặc Giấy phép môi trường; hoặc hồ sơ môi trường tương đương còn hiệu lực .

	4
	Thuyết minh công nghệ xử lý, tiêu hủy chất thải rắn
	 Nguyên lý công nghệ; sơ đồ công nghệ; tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường áp dụng .

	5
	Thiết kế cơ sở hoặc thiết kế kỹ thuật công trình xử lý
	 Bản vẽ, thuyết minh thiết kế đối với lò đốt, bãi chôn lấp, trạm trung chuyển hoặc công trình phụ trợ .

	6
	Hồ sơ pháp lý về địa điểm thực hiện dự án
	 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hợp đồng thuê đất; hoặc văn bản chấp thuận địa điểm của cơ quan có thẩm quyền .

	7
	Dự toán chi phí và tổng mức đầu tư dự án
	 Bảng tổng hợp chi phí; xác định rõ hạng mục đề nghị vay vốn .

	8
	Tiến độ thực hiện dự án và phương án hoàn trả vốn vay
	 Tiến độ theo giai đoạn; nguồn hoàn trả vốn vay gắn với hoạt động xử lý chất thải .

	2. Thu gom chất thải rắn ( điểm b khoản 1)

	1
	Phương án hoặc dự án thu gom chất thải rắn/Dự án mua sắm trang thiết bị thu gom
	 Xác định địa bàn thu gom; khối lượng chất thải thu gom dự kiến; tần suất thu gom; phương thức tổ chức thu gom .

	2
	Văn bản cho phép hoặc giao nhiệm vụ thu gom chất thải rắn
	 Hợp đồng dịch vụ công ích; quyết định giao nhiệm vụ; hoặc văn bản chấp thuận của UBND hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với hoạt động thu gom .

	3
	Danh mục phương tiện, thiết bị thu gom
	 Danh sách xe ép rác, xe vận chuyển, thùng chứa, thiết bị hỗ trợ; nêu rõ số lượng, chủng loại, công suất .

	4
	Hồ sơ môi trường liên quan đến hoạt động thu gom (nếu thuộc trường hợp bắt buộc)
	 Hồ sơ môi trường theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hoạt động thu gom, nếu thuộc diện phải lập .

	5
	Dự toán chi phí đầu tư phương tiện, thiết bị
	 Bảng dự toán chi tiết chi phí mua sắm, đầu tư phương tiện, thiết bị phục vụ thu gom chất thải rắn .

	6
	Phương án tổ chức thu gom và phương án hoàn trả vốn vay
	 Mô hình tổ chức thực hiện thu gom; nguồn thu hợp pháp để hoàn trả vốn vay; tiến độ hoàn trả vốn vay .


	3. Thu gom, xử lý nước thải  (điểm c khoản 1)

	1
	Thuyết minh dự án đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải
	 Xác định nguồn nước thải phát sinh; công suất thu gom, xử lý; phạm vi phục vụ; đối tượng đấu nối; hình thức xử lý nước thải .

	2
	Hồ sơ môi trường của dự án (nếu thuộc trường hợp bắt buộc)
	 Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; hoặc Giấy phép môi trường; hoặc hồ sơ môi trường tương đương còn hiệu lực theo quy định .

	3
	Thiết kế hệ thống thu gom, xử lý nước thải
	 Sơ đồ tuyến thu gom; thiết kế công trình xử lý nước thải; mặt bằng tổng thể; các hạng mục công trình chính và phụ trợ .

	4
	Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải
	 Nguyên lý công nghệ xử lý; dây chuyền công nghệ; chỉ tiêu chất lượng nước thải đầu ra; quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng .

	5
	Văn bản xác nhận đấu nối, xả thải
	 Văn bản chấp thuận đấu nối hệ thống thu gom, xả thải vào nguồn tiếp nhận của cơ quan, đơn vị quản lý hạ tầng hoặc cơ quan có thẩm quyền, nếu có yêu cầu .

	6
	Dự toán chi phí đầu tư và tổng mức đầu tư dự án
	 Bảng tổng hợp chi phí đầu tư; xác định rõ chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án và hạng mục đề nghị vay vốn .

	7
	Tiến độ thực hiện dự án và phương án hoàn trả vốn vay
	 Tiến độ thực hiện theo từng giai đoạn; nguồn hoàn trả vốn vay gắn với hoạt động thu gom, xử lý nước thải .

	4. Tái chế hoặc tái sử dụng chất thải (điểm d khoản 1)

	1
	Thuyết minh dự án tái chế hoặc tái sử dụng chất thải
	 Xác định loại chất thải đầu vào; sản phẩm đầu ra; quy mô, công suất tái chế hoặc tái sử dụng; phạm vi phục vụ .

	2
	Hồ sơ môi trường của dự án
	 Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; hoặc Giấy phép môi trường; hoặc hồ sơ môi trường tương đương còn hiệu lực theo quy định .

	3
	Thuyết minh quy trình công nghệ tái chế hoặc tái sử dụng
	 Sơ đồ công nghệ; nguyên lý công nghệ; tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; biện pháp kiểm soát ô nhiễm phát sinh trong quá trình tái chế .

	4
	Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ tái chế hoặc tái sử dụng
	 Danh sách máy móc, thiết bị chính; chủng loại; công suất; xuất xứ .

	5
	Hồ sơ chứng minh nguồn cung chất thải đầu vào
	 Hợp đồng thu gom chất thải; thỏa thuận nguyên tắc cung cấp chất thải; hoặc văn bản phân công thu gom hợp pháp .

	6
	Phương án tiêu thụ sản phẩm tái chế hoặc tái sử dụng
	 Xác định thị trường tiêu thụ; hình thức tiêu thụ; hợp đồng hoặc thỏa thuận nguyên tắc nếu có .

	7
	Dự toán chi phí đầu tư và phương án hoàn trả vốn vay
	 Bảng dự toán chi tiết chi phí đầu tư; xác định rõ hạng mục đề nghị vay vốn; nguồn hoàn trả vốn vay .

	B.2. HỒ SƠ DỰ ÁN ĐỐI VỚI KHOẢN II – PHỤ LỤC XXX

	1. Cung cấp công nghệ xử lý chất thải kết hợp thu hồi năng lượng; công nghệ tiết kiệm năng lượng  (điểm a khoản 2)

	1
	Thuyết minh công nghệ xử lý chất thải hoặc công nghệ tiết kiệm năng lượng
	 Nguồn gốc công nghệ; nguyên lý hoạt động; khả năng thu hồi năng lượng hoặc mức độ tiết kiệm năng lượng; hiệu quả môi trường dự kiến đạt được .

	2
	Hồ sơ đánh giá, thẩm định hoặc ý kiến về công nghệ
	 Văn bản đánh giá, thẩm định hoặc ý kiến của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, đối với công nghệ thuộc diện phải thẩm định .

	3
	Phương án sản xuất, cung cấp hoặc chuyển giao công nghệ
	 Quy mô sản xuất, cung cấp hoặc chuyển giao; đối tượng áp dụng công nghệ; phạm vi triển khai công nghệ .

	4
	Danh mục thiết bị, dây chuyền công nghệ
	 Danh sách thiết bị, dây chuyền công nghệ chính; chủng loại; thông số kỹ thuật cơ bản; xuất xứ .

	5
	Hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc thỏa thuận nguyên tắc cung cấp công nghệ
	 Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký với bên nhận công nghệ hoặc bên sử dụng công nghệ, nếu có .

	6
	Dự toán chi phí đầu tư và phương án hoàn trả vốn vay
	 Bảng dự toán chi tiết chi phí đầu tư sản xuất, cung cấp hoặc chuyển giao công nghệ; xác định rõ nguồn hoàn trả vốn vay .

	2. Cung cấp dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt; đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt; dịch vụ quan trắc môi trường  (điểm b khoản 2)

	1
	Phương án cung cấp dịch vụ bảo vệ môi trường
	 Xác định loại hình dịch vụ: xử lý nước thải sinh hoạt, đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt hoặc dịch vụ quan trắc môi trường; phạm vi cung cấp; công suất xử lý hoặc tần suất thực hiện dịch vụ .

	2
	Giấy phép hoặc văn bản đủ điều kiện hoạt động dịch vụ môi trường
	 Giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành, nếu hoạt động dịch vụ thuộc diện phải có .

	3
	Hồ sơ kỹ thuật hệ thống xử lý hoặc hệ thống quan trắc môi trường
	 Mô tả công nghệ xử lý hoặc quan trắc; danh mục thiết bị chính; sơ đồ hệ thống; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng .

	4
	Danh mục thiết bị, máy móc phục vụ cung cấp dịch vụ
	 Danh sách thiết bị, máy móc chính; chủng loại; công suất; xuất xứ .

	5
	Hợp đồng dịch vụ môi trường hoặc thỏa thuận nguyên tắc cung cấp dịch vụ
	 Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký với khách hàng, đơn vị sử dụng dịch vụ, nếu có .

	6
	Dự toán chi phí đầu tư và phương án hoàn trả vốn vay
	 Bảng dự toán chi tiết chi phí đầu tư, vận hành dịch vụ; xác định rõ nguồn hoàn trả vốn vay .

	3. Sản xuất năng lượng sạch; năng lượng tái tạo; thiết bị quan trắc môi trường  (điểm c khoản 2)

	1
	Thuyết minh dự án sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo hoặc thiết bị quan trắc môi trường
	 Xác định loại hình năng lượng hoặc sản phẩm; quy mô sản xuất; công suất thiết kế; phạm vi triển khai dự án .

	2
	Hồ sơ môi trường của dự án
	 Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; hoặc Giấy phép môi trường; hoặc hồ sơ môi trường tương đương còn hiệu lực theo quy định .

	3
	Thuyết minh công nghệ sản xuất
	 Nguyên lý công nghệ; dây chuyền sản xuất; tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; mức độ thân thiện môi trường của công nghệ .

	4
	Danh mục máy móc, thiết bị chính của dự án
	 Danh sách máy móc, thiết bị chính; chủng loại; công suất; xuất xứ .

	5
	Thông báo/đăng ký phát triển hệ thống ĐMT
	 

	6
	Hồ sơ an toàn điện, PCCC, công trình
	Nếu thuộc đối tượng

	7
	Văn bản chấp thuận đấu nối, tiêu thụ sản phẩm
	 Văn bản chấp thuận đấu nối vào hệ thống điện, hạ tầng kỹ thuật hoặc văn bản chấp thuận tiêu thụ sản phẩm của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, nếu có .

	8
	Phương án tiêu thụ sản phẩm và phương án hoàn trả vốn vay
	 Xác định thị trường tiêu thụ sản phẩm; hình thức tiêu thụ; nguồn thu và tiến độ hoàn trả vốn vay .

	4. Sản xuất, cung cấp thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt tại chỗ; sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam  (điểm d khoản 2)

	1
	Thuyết minh sản phẩm, thiết bị hoặc dịch vụ bảo vệ môi trường
	 Mô tả tính năng kỹ thuật; công suất xử lý nước thải sinh hoạt tại chỗ; phạm vi, đối tượng áp dụng; hiệu quả môi trường dự kiến đạt được .

	2
	Hồ sơ kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, thiết bị
	 Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; kết quả thử nghiệm, kiểm định; chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy theo quy định pháp luật, nếu có .

	3
	Giấy chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam
	 Bản sao Giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, đối với sản phẩm, dịch vụ thuộc diện được chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam .

	4
	Phương án sản xuất, cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ
	 Quy mô sản xuất hoặc cung ứng; năng lực cung cấp thiết bị, sản phẩm hoặc dịch vụ; kế hoạch tổ chức thực hiện .

	5
	Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất hoặc cung cấp
	 Danh sách máy móc, thiết bị chính phục vụ sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, thiết bị; chủng loại; công suất; xuất xứ .

	6
	Dự toán chi phí đầu tư và phương án hoàn trả vốn vay
	 Bảng dự toán chi tiết chi phí đầu tư sản xuất, cung cấp; xác định rõ nguồn hoàn trả vốn vay .

	5. Sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải  (điểm đ khoản 2)

	1
	Thuyết minh hoạt động sản xuất sản phẩm tái chế
	 Mô tả nguồn nguyên liệu đầu vào là chất thải; quy trình tiếp nhận, phân loại; sản phẩm đầu ra; quy mô, công suất sản xuất .

	2
	Hồ sơ môi trường liên quan đến hoạt động tái chế, xử lý chất thải (nếu thuộc trường hợp bắt buộc)
	 Quyết định phê duyệt ĐTM; hoặc Giấy phép môi trường; hoặc hồ sơ môi trường tương đương còn hiệu lực theo quy định .

	3
	Hồ sơ chứng minh chất lượng sản phẩm
	 Tiêu chuẩn chất lượng áp dụng; kết quả thử nghiệm; chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy theo quy định pháp luật, nếu có .

	4
	Phương án tiêu thụ sản phẩm tái chế
	 Xác định thị trường tiêu thụ; hình thức tiêu thụ; hợp đồng hoặc thỏa thuận nguyên tắc tiêu thụ sản phẩm, nếu có .

	5
	Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất sản phẩm tái chế
	 Danh sách máy móc, thiết bị chính; chủng loại; công suất; xuất xứ .

	6
	Dự toán chi phí đầu tư và phương án hoàn trả vốn vay
	 Bảng dự toán chi tiết chi phí đầu tư sản xuất; xác định rõ nguồn hoàn trả vốn vay .

	6. Sản xuất phương tiện giao thông công cộng; phương tiện sử dụng điện, năng lượng tái tạo; dịch vụ vận tải công cộng sử dụng năng lượng sạch  (điểm e khoản 2)

	1
	Thuyết minh dự án sản xuất phương tiện hoặc cung cấp dịch vụ vận tải công cộng
	 Xác định loại phương tiện giao thông công cộng hoặc hình thức dịch vụ vận tải; quy mô sản xuất hoặc khai thác; phạm vi hoạt động; đối tượng phục vụ .

	2
	Hồ sơ kỹ thuật phương tiện giao thông
	 Thông số kỹ thuật cơ bản của phương tiện; mức tiêu hao năng lượng; mức phát thải hoặc không phát thải theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng .

	3
	Văn bản chứng minh sử dụng điện, năng lượng tái tạo hoặc nhiên liệu sạch
	 Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất; thông số chứng minh phương tiện sử dụng điện, năng lượng tái tạo hoặc nhiên liệu sạch theo quy định .

	4
	Phương án khai thác, vận hành phương tiện hoặc dịch vụ vận tải
	 Kế hoạch tổ chức khai thác; tần suất hoạt động; phương án bảo dưỡng, bảo trì; biện pháp bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường .

	5
	Danh mục phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất hoặc vận hành
	 Danh sách phương tiện, thiết bị chính; chủng loại; số lượng; xuất xứ).

	6
	Dự toán chi phí đầu tư và phương án hoàn trả vốn vay
	 Bảng dự toán chi tiết chi phí đầu tư sản xuất phương tiện hoặc tổ chức dịch vụ vận tải; xác định rõ nguồn hoàn trả vốn vay).

	B.3. HỒ SƠ DỰ ÁN ĐỐI VỚI KHOẢN III – PHỤ LỤC XXX

	1. Đổi mới công nghệ, cải tạo, nâng cấp công trình xử lý chất thải; lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường sớm hơn lộ trình  (điểm a khoản 3)

	1
	Văn bản ban hành lộ trình của cơ quan có thẩm quyền nếu thuộc diện bắt buộc)
	 Quyết định, thông báo hoặc văn bản hướng dẫn của Bộ/UBND cấp tỉnh yêu cầu cơ sở nâng cấp công trình xử lý, lắp đặt hệ thống quan trắc theo lộ trình .

	2
	Thuyết minh hiện trạng công trình/hệ thống hiện có
	 Mô tả công suất hiện tại; tình trạng vận hành; tồn tại, hạn chế về môi trường; nhu cầu đổi mới, cải tạo hoặc nâng cấp .

	3
	Phương án kỹ thuật cải tạo, nâng cấp hoặc lắp đặt mới
	 Thuyết minh công nghệ; sơ đồ công nghệ; danh mục thiết bị; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng .

	4
	Dự toán chi phí thực hiện
	 Bảng dự toán chi tiết theo từng hạng mục; căn cứ lập dự toán; xác định rõ phần chi phí đề nghị vay vốn .

	5
	Hồ sơ môi trường liên quan (nếu thuộc trường hợp bắt buộc)
	 Quyết định phê duyệt ĐTM; Giấy phép môi trường; hoặc hồ sơ môi trường tương đương còn hiệu lực .

	6
	Tiến độ thực hiện và phương án hoàn trả vốn vay
	 Tiến độ theo tháng/quý; nguồn hoàn trả vốn vay không gắn với lợi nhuận kinh doanh .

	2. Di dời hộ gia đình ra khỏi khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp  (điểm b khoản 3)

	1
	Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời
	 Quyết định thu hồi đất; Quyết định di dời; hoặc văn bản chấp thuận chủ trương di dời của UBND hoặc cơ quan có thẩm quyền).

	2
	Danh sách các hộ gia đình thuộc diện di dời
	 Danh sách ghi rõ họ tên chủ hộ; địa chỉ hiện tại; lý do di dời; phạm vi ảnh hưởng).

	3
	Phương án di dời, bố trí tái định cư
	 Xác định địa điểm tái định cư; hình thức hỗ trợ, bồi thường; thời gian và lộ trình thực hiện di dời).

	4
	Dự toán kinh phí di dời
	 Chi phí bồi thường, hỗ trợ; chi phí xây dựng, mua sắm nơi ở mới; chi phí phát sinh hợp pháp khác).

	5
	Văn bản xác nhận địa điểm tái định cư phù hợp quy hoạch
	 Văn bản xác nhận của UBND cấp có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý quy hoạch về sự phù hợp quy hoạch của địa điểm tái định cư).

	6
	Cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích bảo vệ môi trường
	 Cam kết không sử dụng vốn vay cho mục đích thương mại; do đơn vị vay vốn lập và ký).

	3. Di dời cơ sở đang hoạt động để đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường  (điểm c khoản 3)

	1
	Văn bản yêu cầu di dời của cơ quan có thẩm quyền
	 Quyết định xử lý vi phạm pháp luật về môi trường; Quyết định yêu cầu di dời; hoặc văn bản thực hiện lộ trình bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền ban hành .

	2
	Thuyết minh hiện trạng cơ sở phải di dời
	 Mô tả vị trí hiện tại của cơ sở; loại hình hoạt động; mức độ ảnh hưởng đến môi trường; khoảng cách an toàn về môi trường không bảo đảm theo quy định .

	3
	Phương án di dời cơ sở
	 Xác định địa điểm mới; quy mô xây dựng lại; phương án tổ chức sản xuất, hoạt động tại địa điểm mới; tiến độ thực hiện di dời .

	4
	Dự toán chi phí di dời
	 Chi phí tháo dỡ công trình, thiết bị; chi phí vận chuyển; chi phí xây dựng, lắp đặt lại; chi phí xử lý môi trường phát sinh .

	5
	Hồ sơ pháp lý về địa điểm mới của cơ sở
	 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hợp đồng thuê đất; hoặc văn bản chấp thuận địa điểm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

	6
	Hồ sơ môi trường tại địa điểm mới  (nếu thuộc trường hợp bắt buộc)
	 Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; hoặc Giấy phép môi trường; hoặc hồ sơ môi trường tương đương theo quy định, áp dụng khi pháp luật yêu cầu .

	4. Đầu tư phát triển vốn tự nhiên; bảo vệ di sản thiên nhiên  (điểm d khoản 3)

	2
	Văn bản phê duyệt chương trình, dự án hoặc kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền
	 Quyết định phê duyệt chương trình, dự án bảo tồn thiên nhiên; phục hồi hệ sinh thái; bảo vệ di sản thiên nhiên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

	3
	Thuyết minh nội dung bảo vệ, phục hồi vốn tự nhiên hoặc di sản thiên nhiên
	 Xác định loại hình hệ sinh thái hoặc di sản thiên nhiên; hiện trạng; phạm vi tác động; giải pháp kỹ thuật, biện pháp bảo vệ, phục hồi .

	4
	Bản đồ, sơ đồ khu vực thực hiện
	 Bản đồ, sơ đồ thể hiện ranh giới khu vực thực hiện; diện tích; vị trí các hạng mục bảo vệ, phục hồi .

	5
	Dự toán kinh phí thực hiện
	 Bảng dự toán chi tiết chi phí theo từng hoạt động, hạng mục bảo vệ, phục hồi vốn tự nhiên hoặc di sản thiên nhiên .

	6
	Cam kết không sử dụng vốn vay cho mục đích kinh doanh sinh lợi
	 Cam kết bằng văn bản của đơn vị vay vốn; khẳng định vốn vay chỉ sử dụng cho mục tiêu bảo vệ môi trường, không phục vụ hoạt động kinh doanh .

	5. Xử lý, cải tạo môi trường bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt  (điểm e khoản 3)

	1
	Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý, cải tạo bãi chôn lấp
	 Quyết định đóng bãi chôn lấp; Quyết định cải tạo, phục hồi môi trường bãi chôn lấp; hoặc văn bản chấp thuận chủ trương xử lý, cải tạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

	2
	Báo cáo hiện trạng ô nhiễm môi trường bãi chôn lấp
	 Báo cáo đánh giá hiện trạng ô nhiễm; kết quả quan trắc nước rỉ rác, khí thải, đất, nước mặt, nước ngầm; xác định mức độ ô nhiễm và nguy cơ môi trường .

	3
	Phương án kỹ thuật xử lý, cải tạo môi trường bãi chôn lấp
	 Giải pháp kỹ thuật xử lý nước rỉ rác, khí thải; biện pháp phủ đất, chống thấm; trồng cây, phục hồi môi trường; các hạng mục công trình xử lý kèm theo .

	4
	Dự toán kinh phí thực hiện
	 Bảng dự toán chi tiết chi phí xử lý, cải tạo theo từng hạng mục; căn cứ lập dự toán; xác định rõ phần kinh phí đề nghị vay vốn .

	5
	Tiến độ thực hiện và phương án hoàn trả vốn vay
	 Tiến độ thực hiện theo từng giai đoạn; nguồn hoàn trả vốn vay không gắn với hoạt động kinh doanh sinh lợi 

	C. HỒ SƠ TÀI CHÍNH

	Hồ sơ tài chính áp dụng chung cho tất cả các dự án vay vốn

	1
	Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất  Đối với DN đã hoạt động từ 3 năm trở lên) hoặc Báo cáo tài chính từ khi hoạt động đến khi vay vốn  Đối với DN hoạt động dưới 3 năm)
* Đối với các dự án vay vốn từ 5 tỷ đồng trở lên yêu cầu báo cáo tài chính phải được kiểm toán)
	Báo cáo tài chính đã được lập theo chế độ kế toán hiện hành; có chữ ký người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật

	2
	Thuyết minh báo cáo tài chính
	Làm rõ các khoản mục tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí

	6
	Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm gần nhất
	Áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc diện quyết toán thuế

	7
	Tờ khai thuế giá trị gia tăng 06 tháng hoặc 01 năm gần nhất
	Phục vụ đối chiếu doanh thu, nghĩa vụ thuế

	8
	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
	Xác nhận không có hoặc nêu rõ các khoản nợ thuế, nghĩa vụ tài chính khác

	9
	Báo cáo tổng hợp dư nợ vay tại các tổ chức tín dụng khác
	 

	D. HỒ SƠ BẢO ĐẢM TIỀN VAY

	1
	 Chủ dự án phải cung cấp giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản…
	Trường hợp bảo đảm tiền vay bằng hình thức thế chấp

	2
	Chủ dự án phải cung cấp văn bản xác nhận bảo lãnh của ngân hàng đồng ý bảo lãnh vay vốn cho dự án  (Cam kết phát hành bảo lãnh)
	 Bằng hình thức bảo lãnh của ngân hàng






